
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH KON TUM 

    Số:         /QĐ-UBND      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Kon Tum, ngày     tháng 02 năm 2024 
 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống  

quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015  
tại các cơ quan, tổ chức thuộc Hệ thống hành chính nhà nước 

tỉnh Kon Tum năm 2024 
 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 
Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc Hệ 
thống hành chính Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 
19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp 
dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 
vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc Hệ thống hành chính Nhà nước; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống 
quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, 
tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024 

(chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 

Kinh phí phục vụ kiểm tra thực hiện theo quy định hiện hành. 

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế 
hoạch này theo các quy định hiện hành. Báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân 
dân tỉnh theo quy định. 
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Điều 3. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 
có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 
Nơi nhận:     

- Như Điều 3 (t/h);  

- Bộ Khoa học và Công nghệ (b/c); 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (b/c); 

- VP UBND tỉnh; CVP, PCVP-Trà Thanh Trí; 

- Lưu: VT, KGVX.PTDL. 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Nguyễn Hữu Tháp 
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KẾ HOẠCH KIỂM TRA 
Việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng  

theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức 
thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2024 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND  ngày      tháng 02 năm 2024 

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

TT Tên cơ quan chịu sự kiểm tra 
Đơn vị kiểm 

tra 

Hình thức  
kiểm tra 

Thời gian 
kiểm tra 

Thông 
qua hồ 

sơ và báo 
cáo 

Tại trụ 
sở cơ 
quan 

1 Sở Giáo dục và Đào tạo Sở KH&CN  x Tháng 6  

2 Sở Giao thông vận tải Sở KH&CN  x Tháng 6 

3 Chi cục Thủy lợi và Phòng 
chống bão lụt 

Sở KH&CN 
 x Tháng 6  

4 Sở Khoa học và Công nghệ Sở KH&CN  x Tháng 6 

5 Sở Lao động Thương binh và 
Xã hội 

Sở KH&CN 
 x Tháng 6 

6 Chi cục An toàn và Vệ sinh 

Thực phẩm 

Sở KH&CN 
 x Tháng 7 

7 Sở Nội vụ Sở KH&CN  x Tháng 7 

8 Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

Sở KH&CN 
 x Tháng 7 

9 Sở Tài chính Sở KH&CN  x Tháng 7 

10 Sở Tư pháp Sở KH&CN  x Tháng 8 

11 Chi cục Phát triển nông thôn Sở KH&CN  x Tháng 8 

12 Sở Văn hóa Thể thao và Du 

lịch 

Sở KH&CN 
 x Tháng 8 

13 Thanh tra tỉnh Sở KH&CN  x Tháng 8 

14 UBND huyện Đăk Glei Sở KH&CN  x Tháng 9 

15 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật 

Sở KH&CN 
 x Tháng 9 

16 UBND huyện ĐăkTô Sở KH&CN  x Tháng 9  

17 UBND huyện Ia H’Drai Sở KH&CN  x Tháng 9 

18 UBND huyện Kon Plông Sở KH&CN  x Tháng 10 

19 UBND huyện Kon Rẫy Sở KH&CN  x Tháng 10 

20 Chi cục Chăn nuôi và Thú y   x Tháng 10 

21 Văn phòng UBND tỉnh Sở KH&CN  x Tháng 10 

22 UBND huyện Ngọc Hồi Sở KH&CN x  Tháng 10, 11 

23 UBND huyện Sa Thầy Sở KH&CN x  Tháng 10, 11 

24 UBND huyện Tu Mơ Rông Sở KH&CN x  Tháng 10, 11 

25 UBND thành phố Kon Tum Sở KH&CN x  Tháng 10, 11 
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TT Tên cơ quan chịu sự kiểm tra 
Đơn vị kiểm 

tra 

Hình thức  
kiểm tra 

Thời gian 
kiểm tra 

Thông 
qua hồ 

sơ và báo 
cáo 

Tại trụ 
sở cơ 
quan 

26 Chi cục Dân số và Kế hoạch 
hóa Gia đình 

Sở KH&CN 
x  Tháng 10, 11 

27 Ban Dân tộc Sở KH&CN x  Tháng 10, 11 

28 Ban Quản lý khu kinh tế Sở KH&CN x  Tháng 10, 11  

29 Sở Công Thương Sở KH&CN x  Tháng 10, 11 

30 Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở KH&CN x  Tháng 10, 11  

31 Chi cục Kiểm lâm Sở KH&CN x  Tháng 10, 11 

32 Sở Ngoại vụ Sở KH&CN x  Tháng 10, 11 

33 Sở Tài nguyên và Môi trường Sở KH&CN x  Tháng 10, 11 

34 Chi cục Quản lý Chất lượng 
nông lâm sản và thủy sản 

 

Sở KH&CN 
x  Tháng 10, 11 

35 Sở Thông tin và Truyền thông Sở KH&CN x  Tháng 10, 11 

36 Sở Xây dựng Sở KH&CN x  Tháng 10, 11 

37 Sở Y tế Sở KH&CN x  Tháng 10, 11 

38 Ban Tôn Giáo Sở KH&CN x  Tháng 10, 11 

39 UBND huyện Đăk Hà Sở KH&CN x  Tháng 10, 11 

 Tổng cộng:  18 21  

Ghi chú: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, kiểm tra việc tổ 
chức triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 
2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 
theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và Quyết định số 474/QĐ-

UBND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch 
“Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức trực thuộc theo quy định 


